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SOLAR PUMP

Inverter điều khiển cho động cơ bơm: 

1 pha 220V

Inverter điều khiển cho động cơ bơm: 

3 pha 220V

Inverter điều khiển cho động cơ bơm: 

3 pha 380V.

Mạch boost áp dùng cho biến tần

≤ 2.2KW

GD100-2R2G-SS2-PV

GD20-2R2G-S2-PV

GD20-xRxG-4-PV

xRxG: 0.75 – 500kW

PP100-3R2G-PV

SẢN PHẨM SOLAR INVERTER PUMP

SẢN PHẨM SOLAR INVERTER PUMPSOLAR INVERTER PUMP
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• Dải công suất: 2.2 kW.

• Sử dụng cho bơm : 0.7~2.2KW, 1P/220V.

• Tích hợp mạch điều khiển MPPT và thuật toán MPPT tối ưu.

• Hiệu suất MPPT: 99%.

• Hỗ trợ nguồn cấp đầu vào PV hoặc AC.

• Hỗ trợ tính năng bảo vệ chống cạn và chống tràn thông qua cổng Logic.

• Tính năng bảo vệ bơm chạy không tải.

• Điện áp khởi động thấp, dải điện áp hoạt động rộng .

• Bảo vệ động cơ.

• Vận hành hoàn toàn tự động theo bức xạ năng lượng mặt trời.

• Hỗ trợ kết nối module GPRS để giám sát từ xa.
 GD100-SS2-PV

GD100 – SS2 – PV SOLAR INVERTER PUMP

SẢN PHẨM SOLAR INVERTER PUMP
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• Dãi công suất: 2.2 kW.

• Sử dụng cho bơm có dải công suất 0.7~2.2KW, 3P/220V.

• Tích hợp mạch điều khiển và thuật toán PV tối ưu.

• Hỗ trợ nguồn cấp đầu vào PV hoặc AC.

• Hỗ trợ tính năng bảo vệ  chống cạn và chống tràn thông qua cổng Logic.

• Tính năng bảo vệ bơm chạy không tải.

• Điện áp khởi động thấp, dãi điện áp hoạt động rộng .

• Bảo vệ động cơ.

• Vận hành hoàn toàn tự động theo bức xạ năng lượng mặt trời.

• Hỗ trợ kết nối module GPRS để giám sát từ xa.
 GD20-S2-PV

GD20 – S2 – PV SOLAR INVERTER PUMP

SẢN PHẨM SOLAR INVERTER PUMP
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• Dãi công suất: 2.2 kW.

• Sử dụng cho bơm có dải công suất 0.7~2.2KW, 3P/380V.

• Tích hợp mạch điều khiển MPPT và thuật toán MPPT tối ưu.

• Hiệu suất MPPT: 99%.

• Giao tiếp với mạch boost áp thông qua chuẩn truyền thông RS422

• Hỗ trợ nguồn cấp đầu vào PV hoặc AC.

• Hỗ trợ tính năng bảo vệ  chống cạn và chống tràn thông qua cổng Logic.

• Tính năng bảo vệ bơm chạy không tải.

• Điện áp khởi động thấp, dãi điện áp hoạt động rộng .

• Bảo vệ động cơ.

• Vận hành hoàn toàn tự động theo bức xạ năng lượng mặt trời.

• Hỗ trợ kết nối module GPRS để giám sát từ xa.
 GD100-4-PV

GD100 – 4 – PV SOLAR INVERTER PUMP

SẢN PHẨM SOLAR INVERTER PUMP
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• Dãi công suất: 4 - 500 kW.

• Sử dụng cho bơm có dải công suất 4~500KW, 3P/380V.

• Tích hợp mạch điều khiển và thuật toán PV tối ưu.

• Hỗ trợ nguồn cấp đầu vào PV hoặc AC.

• Hỗ trợ tính năng bảo vệ  chống cạn và chống tràn thông qua cổng Logic.

• Tính năng bảo vệ bơm chạy không tải.

• Điện áp khởi động thấp, dãi điện áp hoạt động rộng .

• Bảo vệ động cơ.

• Vận hành hoàn toàn tự động theo bức xạ năng lượng mặt trời.

• Hỗ trợ kết nối module GPRS để giám sát từ xa.
 GD20-4-PV

GD20 – 4 – PV SOLAR INVERTER PUMP

SẢN PHẨM SOLAR INVERTER PUMP
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• Mạch boost áp công suất 3.2 kW.

• Sử dụng kết hợp với inverter GD100-4-PV (0.75~2.2 KW).

• Chức năng: nâng điện áp PV đầu vào lên ngưỡng điện áp DC bus hoạt động tối ưu của biến tần.

• Dùng cho dải công suất ≤ 2.2 kW.

• Giảm số lượng tấm pin đầu vào giúp giảm chi phí đầu tư.

• Tích hợp chuẩn truyền thông RS422.

 PP100-3R2

PP100 – 3R2BOOST VOLTAGE

SẢN PHẨM SOLAR INVERTER PUMP
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Tích hợp thiết bị đóng cắt, bảo vệ.

Sử dụng 8 tấm pin 450Wp, không cần sử dụng mạch boost áp.

Hệ thống vận hành hoàn toàn tự động.

Sử dụng nguồn điện mặt trời độc lập, không sử dụng acquy tích trữ.

Tủ điện solar inverter pump 2.2kW – 3P/220V.

Hỗ trợ nguồn đầu vào: PV/ AC. 

Bảo hành 24 tháng.

 TD.PUMP.2R2G.S2.PV

TỦ ĐIỆN SOLAR PUMP – VIỆT NAM SOLAR

TD.PUMP.2R2G.S2.PVTỦ ĐIỆN SOLAR PUMP
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 TD.PUMP.2R2.4.PV

Hệ thống vận hành hoàn toàn tự động.

Hỗ trợ nguồn đầu vào: PV/ AC. 

Bảo hành 24 tháng.

Tích hợp biến tần và mạch boost áp.

Tủ điện Solar Inverter Pump 2.2 kW – 3P/380V.

Tích hợp thiết bị đóng cắt, bảo vệ.

Số lượng tấm pin sử dụng: 8 Tấm.

Sử dụng nguồn điện mặt trời độc lập, không sử dụng acquy tích trữ.

Tích hợp tính năng chống cạn, chống tràn, bảo vệ bơm chạy không tải.

TD.PUMP.2R2G.4.PVTỦ ĐIỆN SOLAR PUMP
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THÔNG SỐ
BƠM 0.75 KW 

3P/380V

BƠM 1.5 KW

3P/380V

BƠM 2.2KW

3P/380V

Tủ điện biến tần tích hợp

mạch boost áp
0.75 kW - 3P/220V 1.5 kW - 3P/ 380V 2.2kW - 3P/ 380V

Số lượng tấm pin 

tối thiểu
3 x 450 Wp 5 x 450 Wp 8 x 450 Wp

SỐ LƯỢNG TẤM PIN TƯƠNG ỨNG VỚI DÃI CÔNG SUẤT BƠM 0.75~2.2KW-380V

TD.PUMP.2R2G.4.PVTỦ ĐIỆN SOLAR PUMP

 TD.PUMP.2R2.4.PV
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TỦ ĐIỆN SOLAR PUMP – VIỆT NAM SOLAR



THÔNG SỐ
BƠM 2.2KW 

3P/220V

BƠM 2.2KW

3P/380V

BƠM 2.2KW

3P/380V

Biến tần 2.2kW - 3P/220V 2.2kW - 3P/ 380V 2.2kW - 3P/ 380V

Điện áp DC Bus

tối ưu
330 Vdc 550 Vdc 550 Vdc

Số lượng tấm pin 

tối thiểu
7 x 450 Wp 7 x 450 Wp 12 x 450 Wp

Mạch boost áp Không sử dụng
Phải sử dụng thêm 

mạch boost áp
Không sử dụng

Tính kinh tế

Cấu hình hệ thống Solar Pump – Công suất ≤ 2.2kW

TD.2R2G.S2.PV 4STM6-20

CẤU HÌNH HỆ THỐNG THEO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN ÁPTỦ ĐIỆN SOLAR PUMP

www.vietnamsolar.vnHotline: 0981 982 979

TỦ ĐIỆN SOLAR PUMP – VIỆT NAM SOLAR



Tủ điện Solar Inverter Pump: 4~30 kW – 3P/380V.

 TD.PUMP.004G~030G.4

Thuật toán điều khiển tối ưu.

Hệ thống vận hành hoàn toàn tự động.

Bảo vệ bơm chạy không tải.

Tích hợp tính năng chống cạn, chống tràn.

Hỗ trợ nguồn đầu vào: PV/ AC. 

Bảo hành 24 tháng.

Tích hợp thiết bị đóng cắt, bảo vệ.

TD.PUMP.2R2G.S2.PVTỦ ĐIỆN SOLAR PUMP
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TỦ ĐIỆN SOLAR PUMP – VIỆT NAM SOLAR



Tủ điện Solar Inverter Pump: 4~30 kW – 3P/380V.

 TD.PUMP.004G~030G.4.K

Thuật toán điều khiển tối ưu.

Hệ thống vận hành hoàn toàn tự động.

Bảo vệ bơm chạy không tải.

Tích hợp tính năng chống cạn, chống tràn.

Hỗ trợ nguồn đầu vào: PV/ AC. 

Bảo hành 24 tháng.

Tích hợp thiết bị đóng cắt, bảo vệ.

Tích hợp AC Reactor áp dụng cho khoảng cách dây motor > 50m.

TD.PUMP.2R2G.S2.PVTỦ ĐIỆN SOLAR PUMP
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TỦ ĐIỆN SOLAR PUMP – VIỆT NAM SOLAR



STT

CÔNG SUẤT 

BƠM

(KW)

SỐ PHA - ĐIỆN ÁP BIẾN TẦN

TỔNG 

CÔNG SUẤT 

(KWP)

TẤM PIN 

(WP)

SỐ LƯỢNG 

TẤM PIN

CẤU HÌNH

(PVs x String)

1 2.2 1 pha – 220V GD100-2R2G-SS2-PV 3.52

440

08 08 x 1

2 2.2 3 pha – 220V GD20-2R2G-S2-PV 3.52 08 08 x 1

3 0.75

3 pha – 380V

GD100-1R5G-4-PV
+ PP100-3R2G-PV

1.352 03 03 x 1

4 1.5
GD100-1R5G-4-PV
+PP100-3R2G-PV

2.2 05 05 x 1

5 2.2
GD100-2R2G-4-PV
+ PP100-3R2G-PV

3.52 08 08 x 1

6 4 GD20-004G-4-PV 6.16 14 14 x 1

7 5.5 GD20-5R5G-4-PV 12.32 28 14 x 2

8 7.5 GD20-7R5G-4-PV 12.32 28 14 x 2

9 11 GD20-011G-4-PV 18.48 42 14 x 3

10 15 GD20-015G-4-PV 18.48 42 14 x 3

TÍNH TOÁN SỐ LƯỢNG TẤM PIN0.75~15 KW
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TỦ ĐIỆN SOLAR PUMP – VIỆT NAM SOLAR



Công Suất: 2.2kW.

Số pha/ Điện áp: 3Pha/ 220V.

Cột áp tối đa: 140m.

Lưu lượng tối đa: 8.4 m3/h.

Thương hiệu: TAIFU-PUMPMAN.

Tốc độ: 2900 Vòng/ Phút.

Cấp bảo vệ: IP68.

Vật liệu : inox 304.

Phạm vi nhiệt độ chất lỏng: 0~40°C.

THÔNG SỐ BƠM HỎA TIỄN 4STM - 2.2KW- 3P/220V

CỘT ÁP 140 135 129 121 109 90 68 39

LƯU LƯỢNG 0 1.2 2.4 3.6 4.8 6 7.2 8.4

BƠM HỎA TIỄN 4STM6-20 

4STM6-20BƠM HỎA TIỄN
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Công Suất: 3 kW.

Số pha/ Điện áp: 3Pha/ 380V.

Cột áp tối đa: 111m.

Lưu lượng tối đa: 14.4 m3/h.

Thương hiệu: TAIFU-PUMPMAN.

Tốc độ: 2900 Vòng/ Phút.

Cấp bảo vệ: IP68.

Vật liệu : inox 304.

Phạm vi nhiệt độ chất lỏng: 0~40°C.

THÔNG SỐ BƠM HỎA TIỄN 4STM – 3 KW- 3P/380V

CỘT ÁP 111 107 101 96 90 79 65 46 26

LƯU LƯỢNG 0 1.8 3.6 5.4 7.2 6 10.8 12.6 14.4

BƠM HỎA TIỄN 4STM6-20 

4STM10-18BƠM HỎA TIỄN
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Công Suất: 4 kW.

Số pha/ Điện áp: 3Pha/ 380V.

Cột áp tối đa: 136m.

Lưu lượng tối đa: 14.4 m3/h.

Thương hiệu: TAIFU-PUMPMAN.

Tốc độ: 2900 Vòng/ Phút.

Cấp bảo vệ: IP68.

Vật liệu : inox 304.

Phạm vi nhiệt độ chất lỏng: 0~40°C.

THÔNG SỐ BƠM HỎA TIỄN 4STM – 4 KW- 3P/380V

CỘT ÁP 136 131 124 118 110 97 79 57 32

LƯU LƯỢNG 0 1.8 3.6 5.4 7.2 6 10.8 12.6 14.4

BƠM HỎA TIỄN 4STM6-20 

4STM10-22BƠM HỎA TIỄN
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Công Suất: 4 kW.

Số pha/ Điện áp: 3Pha/ 380V.

Cột áp tối đa: 126m.

Lưu lượng tối đa: 14.4 m3/h.

Thương hiệu: TAIFU-PUMPMAN.

Tốc độ: 2900 Vòng/ Phút.

Cấp bảo vệ: IP68.

Vật liệu : inox 304.

Phạm vi nhiệt độ chất lỏng: 0~40°C.

THÔNG SỐ BƠM HỎA TIỄN 4STM – 4 KW- 3P/380V

CỘT ÁP 126 120 114 107 98 88 77 63 47

LƯU LƯỢNG 0 1.8 3.6 5.4 7.2 9 10.8 12.6 14.4

BƠM HỎA TIỄN 4STM6-20 

4STM12-20BƠM HỎA TIỄN
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Công Suất: 5.5 kW.

Số pha/ Điện áp: 3Pha/ 380V.

Cột áp tối đa: 126m.

Lưu lượng tối đa: 14.4 m3/h.

Thương hiệu: TAIFU-PUMPMAN.

Tốc độ: 2900 Vòng/ Phút.

Cấp bảo vệ: IP68.

Vật liệu : inox 304.

Phạm vi nhiệt độ chất lỏng: 0~40°C.

THÔNG SỐ BƠM HỎA TIỄN 4STM – 5.5 KW- 3P/380V

CỘT ÁP 163 156 149 139 128 115 100 82 61

LƯU LƯỢNG 0 1.8 3.6 5.4 7.2 9 10.8 12.6 14.4

BƠM HỎA TIỄN 4STM12-26 

4STM12-26BƠM HỎA TIỄN
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Công Suất: 7 kW.

Số pha/ Điện áp: 3Pha/ 380V.

Cột áp tối đa: 136m.

Lưu lượng tối đa: 21 m3/h.

Thương hiệu: TAIFU-PUMPMAN.

Tốc độ: 2900 Vòng/ Phút.

Cấp bảo vệ: IP68.

Vật liệu : inox 304.

Phạm vi nhiệt độ chất lỏng: 0~40°C.

THÔNG SỐ BƠM HỎA TIỄN 4STM – 5.5 KW- 3P/380V

CỘT ÁP 136 133 127 115 101 86 69 50

LƯU LƯỢNG 0 3 6 9 12 15 18 21

BƠM HỎA TIỄN 4STM16-23 

4STM16-23BƠM HỎA TIỄN
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Công Suất: 7.5 kW.

Số pha/ Điện áp: 3Pha/ 380V.

Cột áp tối đa: 201m.

Lưu lượng tối đa: 16.2 m3/h.

Thương hiệu: TAIFU-PUMPMAN.

Tốc độ: 2900 Vòng/ Phút.

Cấp bảo vệ: IP68.

Vật liệu : inox 304.

Phạm vi nhiệt độ chất lỏng: 0~40°C.

THÔNG SỐ BƠM HỎA TIỄN 4STM – 7.5 KW- 3P/380V

CỘT ÁP 201 192 183 171 157 141 123 101 75 41

LƯU LƯỢNG 0 1.8 3.6 5.4 7.2 9 10.8 12.6 14.4 16.2

BƠM HỎA TIỄN 4STM12-32 

4STM12-32BƠM HỎA TIỄN
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